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 THÔNG TƯ 
Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện,

Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm 

Căn cứ Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao;  
Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao;
Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm. 
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện và Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm.

1. Phụ lục 1: Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện. 

2. Phụ lục 2: Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm.
Điều 2. Áp dụng Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện và Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm  

1. Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện được sử dụng để thực hiện nội dung quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.
2. Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm được sử dụng để thực hiện nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 106/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao.

Điều 3. Quy định chuyển tiếp
Kể từ ngày       tháng       năm 2018, cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao thuộc Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện hoặc thuộc Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm hoạt động kinh doanh thể thao trừ trường hợp cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện hoạt động thể thao thuộc một trong một các danh mục này, trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhân viên chuyên môn theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
1. Tổng cục Thể dục thể thao có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. Phải thường xuyên cập nhật, bổ sung các hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện và hoạt động thể thao mạo hiểm báo cáo Bộ trưởng để sửa đổi, bổ sung Danh mục cho phù hợp.
2. Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch ( thanh tra Văn hóa và Thể thao) tiến hành thanh tra, xử lý theo thẩm quyền các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện, thi đấu các hoạt động thể thao thuộc Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm.

3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Thông tư này. 
Điều 5. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày       tháng        năm 2018.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu, kịp thời giải quyết./.

  
	Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
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- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
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- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Công báo và Cổng thông tin điện tử Chính phủ

- Bộ trưởng, các Thứ  trưởng Bộ VHTTDL;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Các Vụ, đơn vị trực thuộc Tổng cục TDTT;
- Các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao quốc gia;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCTDTT, S (400).
	BỘ TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Thiện


Phụ lục 1

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO 
BẮT BUỘC CÓ HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số:        /TT-BVHTTDL ngày      tháng     năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
	TT
	Hoạt động thể thao bắt buộc có hướng dẫn tập luyện
	Thuộc môn thể thao

	1 
	Tập luyện và thi đấu Yoga
	Yoga

	2 
	Tập luyện và thi đấu Breakin
	Vũ đạo giải trí

	3 
	Tập luyện và thi đấu Patin địa hình
	Patin

	4 
	Tập luyện và thi đấu Trượt ván địa hình
	Trượt ván địa hình

	5 
	Tập luyện và thi đấu Parkuor
	Parkuor

	6 
	Tập luyện và thi đấu Leo núi giả 
	Leo núi thể thao

	7 
	Tập luyện và thi đấu Cử tạ
	Cử tạ

	8 
	Tập luyện và thi đấu Thể hình và Fitness
	Thể hình và Fitness

	9 
	Tập luyện và thi đấu Kiếm thể thao
	Kiếm 

	10 
	Tập luyện và thi đấu Bắn súng
	Bắn súng 

	11 
	Tập luyện và thi đấu Bắn cung
	Bắn cung

	12 
	Tập luyện và thi đấu Bắn đĩa bay
	Bắn đĩa bay

	13 
	Tập luyện và thi đấu Thể dục dụng cụ
	Thể dục dụng cụ

	14 
	Tập luyện và thi đấu Thể dục nhào lộn (trên mặt lưới có lò xo)
	Thể dục nhào lộn

	15 
	Tập luyện và thi đấu Aerobic Dance, Dance Step
	Thể dục Aerobic

	16 
	Thi đấu Trượt băng nghệ thuật
	Trượt băng nghệ thuật

	17 
	Tập luyện và thi đấu Võ cổ truyền
	Võ cổ truyền

	18 
	Tập luyện và thi đấu Lân Sư Rồng
	Lân Sư Rồng

	19 
	Tập luyện và thi đấu Karatedo
	Karatedo

	20 
	Tập luyện và thi đấu Pencak Silat
	Pencak Silat

	21 
	Tập luyện và thi đấu Muay
	Muay

	22 
	Tập luyện và thi đấu Taekwondo 
	Taekwondo

	23 
	Tập luyện và thi đấu Wushu
	Wushu

	24 
	Tập luyện và thi đấu Judo
	Judo

	25 
	Tập luyện và thi đấu Boxing
	Boxing

	26 
	Tập luyện và thi đấu Vovinam
	Vovinam

	27 
	Tập luyện và thi đấu Jujitsu
	Jujitsu

	28 
	Tập luyện và thi đấu Kich boxing
	Kich boxing

	29 
	Tập luyện và thi đấu Kurat
	Kurat

	30 
	Tập luyện và thi đấu Aikido
	Aikido

	31 
	Tập luyện và thi đấu Kendo
	Kendo

	32 
	Tập luyện và thi đấu Vật 
	Vật tự do, Vật cổ điển, Vật dân tộc

	33 
	Tập luyện và thi đấu các môn Võ khác
	


Phụ lục 2
DANH MỤC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO MẠO HIỂM
(Ban hành kèm theo Thông tư số:        /TT-BVHTTDL ngày      tháng      năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
	TT
	Hoạt động thể thao mạo hiểm
	Thuộc môn thể thao

	1 
	Tập luyện và thi đấu Dù lượn có động cơ và Dù lượn không động cơ
	Dù lượn

	2 
	Tập luyện và thi đấu Diều bay có động cơ và Diều bay không động cơ
	Diều bay

	3 
	Tập luyện và thi đấu Leo vách đá, leo núi ngoài trời
	Leo núi thể thao

	4 
	Tập luyện và thi đấu Lặn biển
	Lặn biển

	5 
	Tập luyện và thi đấu Mô tô nước
	Mô tô nước

	6 
	Tập luyện và thi đấu Ô tô thể thao
	Ô tô thể thao

	7 
	Tập luyện và thi đấu Mô tô thể thao
	Mô tô thể thao

	8 
	Thi đấu Xe đạp đường trường
	Xe đạp

	9 
	Tập luyện và thi đấu Xe đạp địa hình
	Xe đạp

	10 
	Tập luyện và thi đấu Đua ngựa tốc độ, vượt chướng ngại vật
	Đua ngựa

	11 
	Tập luyện và thi đấu Lân trên mai hoa thung, Lân leo cột
	Lân Sư Rồng

	12 
	Tập luyện và thi đấu Bơi
	Bơi

	13 
	Tập luyện và thi đấu Bơi nghệ thuật trong 
	Bơi nghệ thuật

	14 
	Tập luyện và thi đấu Bóng nước
	Bóng nước

	15 
	Tập luyện và thi đấu Lặn
	Lặn

	16 
	Tập luyện và thi đấu Nhảy cầu
	Nhảy cầu

	17 
	Tập luyện và thi đấu Rowing
	Đua thuyền 

	18 
	Tập luyện và thi đấu Canoeing/ Kayak
	Đua thuyền

	19 
	Tập luyện và thi đấu Thuyền buồm
	Đua thuyền

	20 
	Tập luyện và thi đấu Thuyền truyền thống
	Đua thuyền

	21 
	Tập luyện và thi đấu Lướt ván diều trên biển
	Lướt ván diều

	22 
	Tập luyện và thi đấu Lướt ván buồm trên biển 
	Lướt ván buồm
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